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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH TÔ 

 

Số:     /KH-THTT    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành Tô, ngày     tháng 08  năm 2023 

KẾ HOẠCH 

V/v thực hiện “Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại  

của thuốc lá đến năm 2030”của trường Tiểu học Thành Tô 

 

Thực hiện Kế hoac̣h Số: 196 /KH-UBND 10/07/2023 của Uỷ ban nhân dân 

thành phố Hải Phòng về hoaṭ đôṇg phòng, chống tác haị của thuốc lá taị thành 

phố Hải Phòng năm 2023; Số:2111/SGDĐT-GDTH ngày 9/08/2023 của Sở giáo 

dục và đào tạo về việc triển khai hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 

2023;  

Trường Tiểu học Thành Tô xây dựng kế hoac̣h “Chiến lược quốc gia về phòng, 

chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030” taị trường như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

1. Mục đích. 

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về tác hại 

của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá. 

- Xây dựng môi trường làm việc, học tập không khói thuốc lá, góp phần vào 

mục tiêu giữ gìn, bảo vệ môi trường và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Luật Phòng, 

chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn các hoạt động phòng, chống 

tác hại của thuốc lá trong trường học. 

2. Yêu cầu. 

- Cung cấp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh những kiến thức 

và kỹ năng cơ bản nhất về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; nâng cao 

hiểu biết về tác hại của thuốc lá đối với bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời 

nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong 

công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

- Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được trang bị 

kiến thức và kỹ năng về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá và thực hiện 

tốt Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. 
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống 

tác hại thuốc lá và các văn bản bản pháp luật khác có liên quan: 

- Luật phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2023; 

Tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 

về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong 

tình hình mới; Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ ban 

hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 

về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong 

tình hình mới, các quy định của pháp luật có liên quan để tạo sự đồng thuận, ủng 

hộ của toàn xã hội về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; đề cao tính tiên 

phong gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện 

công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

- Chỉ thị số 12/2007/CT-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá; 

- Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; 

- Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá; 

- Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; 

- Chỉ thị số 56/2007/CT-BGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá 

trong ngành giáo dục; 

- Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc 

lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục; 

Cùng với các văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền về công tác phòng, 

chống tác hại của thuốc lá. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp kịp thời 

thông tin liên quan đến công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá nhằm làm chuyển 
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biến nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động, học 

sinh về tác hại của thuốc lá, tác hại của việc hút thuốc lá thụ động, từng bước tạo sự 

đồng thuận cao của mọi người về thực hiện chính sách cấm hút thuốc lá tại các đơn vị, 

xây dựng môi trường làm việc, học tập, sinh hoạt không có khói thuốc lá. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về PCTH của thuốc lá, tổ chức các hoạt 

động truyền thông với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp.... các nội dung quy định 

cấm hút thuốc tại nơi làm việc, trường học. Quyền và trách nhiệm của người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị; quyền nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tác hại của 

thuốc lá; nghĩa vụ của người hút thuốc lá. Các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật 

PCTH của thuốc lá; quy định cấm quảng cáo khuyến mại, tiếp thị thuốc lá dưới 

mọi hình thức; quy định cấm bán thuốc lá tại các địa điểm có quy định cấm hút 

thuốc. Tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe nói chung và đối với các bệnh như 

ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD). Đặc biệt là phổ biến thông 

tin về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha tới cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động tại nhà trường. 

- Cập nhật thường xuyên tài liệu, thông tin về tác hại của thuốc lá, đặc biệt là 

các sản phẩm thuốc lá mới, thuốc lá nung nóng, shisha; lợi ích của việc cai nghiện 

thuốc lá, môi trường sống không có khói thuốc lá; chính sách, pháp luật về phòng, 

chống tác hại của thuốc lá. 

Nhà trường thực hiện trường học không khói thuốc. Tổ chức lồng ghép 

tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; tác hại của thuốc 

lá đối với sức khỏe... cho các thầy, cô giáo, học sinh trong các hoạt động chính 

khóa (kỹ năng sống cho học sinh các cấp), ngoại khóa của nhà trường, sinh hoạt 

lớp hàng tuần. Nghiên cứu, xây dựng tài liệu giáo dục và truyền thông về phòng, 

chống tác hại của thuốc lá phù hợp học sinh nhà trường. 

- Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện môi trường không khói thuốc, lồng ghép 

hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá vào các chương trình nâng cao sức 

khỏe tại các cơ sở giáo dục. Đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào 

kế hoạch hoạt động hàng năm; đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nhà trường vào 

quy chế nội bộ, tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua, khen thưởng. 

3. Phát huy vai trò tích cực của các tổ chức, đoàn thể 

Chú trọng phát huy vai trò tích cực của các tổ chức đoàn thể: Công 

đoàn,  Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Ban đại diện cha mẹ học sinh và 

các tổ chức, đoàn thể khác tại các đơn vị trong việc vận động các thành viên giảm 
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hút tiến đến không hút thuốc lá; tuyên truyền công tác phòng, chống tác hại của 

thuốc lá; tham gia kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật 

về phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

4. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra 

Chỉ đạo, tổ chức công tác kiểm tra và phối hợp với giáo viên chủ nhiệm xử 

lý các hành vi vi phạm pháp luật về công tác phòng, chống tác hại của thuốc 

lá. Đưa nội dung kiểm tra việc chấp hành pháp luật về công tác phòng, chống tác hại 

của thuốc lá vào kế hoạch kiểm tra ở nhà trường được tiến hành định kỳ và thường 

xuyên. 

5. Thực hiện các tiêu chí về thi đua, khen thưởng 

Bổ sung vào nội quy, quy chế làm việc của nhà trường việc tuân thủ quy 

định của pháp luật về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, đồng thời cũng 

là một tiêu chí về thi thi đua, khen thưởng để xem xét, đánh giá kết quả thi đua 

cuối năm học của từng cá nhân trong đơn vị. 

III. Giải pháp thực hiện: 

1. Thành lập ban chỉ đạo 

Hiệu trưởng ra quyết định thành lập ban chỉ đạo công tác phòng, chống tác 

hại của thuốc lá để chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về công 

tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, phân công công chức, viên chức làm đầu 

mối phụ trách công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại đơn vị. 

2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai 

Phó Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện các quy 

định của pháp luật về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá đến từng thành 

viên của nhà trường, việc triển khai phải đảm bảo đúng đối tượng, đầy đủ các nội 

dung. 

3. Xây dựng và phổ biến các tài liệu truyền thông 

- Phổ biến Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và biện pháp phòng, chống 

tác hại của thuốc lá tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh tại nhà 

trường. 

- Triển khai các văn bản chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá, các kế 

hoạch, hoạt động và mô hình “Trường học không khói thuốc lá” tới toàn thể cán 

bộ giáo viên, nhân viên và học sinh bằng nhiều hình thức như: 
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+ Giáo dục, tuyên truyền thông qua chương trình chính khóa: Thực hiện 

tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục, tuyên truyền về phòng, chống tác hại của 

thuốc lá trong một số môn học chính khóa theo chương trình quy định. 

+ Giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động ngoại khóa: Hoạt động GDNGLL, 

nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt dưới cờ, chương trình phát thanh măng non... 

+ Tuyên truyền thông qua đăng tải trên Website của nhà trường…nhằm 

phổ biến tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh các quy định của nhà nước, 

của thành phố về tác hại của hút thuốc lá và khói thuốc thụ động. Đặc biệt chú 

trọng giáo dục và ngăn ngừa học sinh sử dụng các sản phẩm thuốc lá. 

- Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường, Ban đại diện 

cha mẹ học sinh để giáo dục về phòng, chống tác hại của thuốc lá. 100% cán bộ, 

giáo viên, nhân viên, học sinh ký cam kết thực hiện Luật Phòng, chống tác hại 

thuốc lá và thực hiện tốt cam kết trường học không khói thuốc. 

4. Xây dựng môi trường không khói thuốc lá 

Thực hiện việc cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà trường, trong khuôn 

viên đơn vị theo quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

Gắn biển cấm hút thuốc lá trong khuôn viên làm việc trong nhà. 

5. Kiểm tra, giám sát, thi đua, khen thưởng 

- Bộ phận Công đoàn và Cán bộ tuyên truyền viên pháp luật xây dựng kế 

hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá trong 

phòng làm việc, lớp học, khuôn viên nhà trường. Đưa nội dung về phòng, chống tác 

hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, quy chế nội bộ, tiêu chuẩn xét 

danh hiệu thi đua, khen thưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. 

Ban thanh tra nhân dân của đơn vị có trách nhiệm phối hợp với các đoàn thể 

thực hiện giám sát và cuối mỗi năm học có báo cáo giám sát gửi về Ban thi đua 

khen thưởng để làm cơ sở đánh giá, xếp loại viên chức, xét danh hiệu thi đua và 

quyết định khen thưởng. 

IV. Tổ chức thực hiện: 

Các thành viên và Thư ký của Ban chỉ đạo là bộ phận thường trực giúp Ban 

chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá nhà trường, có trách nhiệm tham mưu, 

đề xuất các biện pháp, giải pháp triển khai nội dung Kế hoạch này đến tất cả 

Công chức viên chức; tham mưu, đề xuất hướng dẫn triển khai các quy định của 

pháp luật về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường 

làm việc, học tập, sinh hoạt không có khói thuốc lá. 
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- Đẩy mạnh công tác giáo dục về tác hại và phòng, chống tác hại của thuốc 

lá cho giáo viên, học sinh tại nhà trường;  

- Phát động chiến dịch truyền thông hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 

31/5 và Tuần lễ quốc gia không khói thuốc 25/5 - 31/5, tập trung các hoạt động 

sau: Treo biển báo “CẤM HÚT THUỐC” tại các địa điểm có quy định cấm hút 

thuốc, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá; 

đăng tải tin, bài nội dung về PCTH của thuốc lá lên Cổng thông tin điện tử, 

website của nhà trường. 

- Triển khai các hoạt đông tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại thuốc 

lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng 

dẫn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Tuyên truyền bằng các tranh 

ảnh truyền thông, pano, áp phích... về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường 

không khói thuốc, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

Công tác tuyên truyền phổ biến về tác hại thuốc lá, lợi ích của môi trường 

không khói thuốc, các quy định của Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng 

dẫn. 

Công đoàn, cán bộ tuyên truyền viên pháp luật của đơn vị căn cứ vào Kế 

hoạch này xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện một cách hiệu 

quả góp phần xây dựng môi trường làm việc, học tập, sinh hoạt không có khói 

thuốc lá, giữ gìn và bảo vệ môi trường sống. 

- Tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ký cam kết thực 

hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và thực hiện tốt cam kết trường học 

không khói thuốc. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch “Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại  

của thuốc lá đến năm 2030” của trường Tiểu học Thành Tô. Hiệu trưởng yêu cầu 

cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện nghiêm túc. 

 

 
Nơi nhận: 

- PGD&ĐT (để b/c); 

- BGH; 

- Các đoàn thể, tổ; 

- Website trường; 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Phạm Thị Huyền 
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